CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ 

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012

của Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI một số vấn đề

về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11
năm 2012 của Chính phủ)

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 15), Chính phủ ban hành Chương trình hành động (sau đây gọi tắt là chương trình) với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Chương trình xác định các nhiệm vụ chủ yếu để các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết 15 đã đề ra nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước từng thời kỳ.

2. Chương trình là căn cứ để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động theo chức năng nhiệm vụ của mình để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 15.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
1. Nhiệm vụ chung

a) Rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về người có công với cách mạng và an sinh xã hội, tăng cường hiệu quả và hiệu lực của hệ thống pháp luật.

b) Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và an sinh xã hội; trong đó chú trọng chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hướng dẫn, đôn đốc thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội.

c) Bố trí kinh phí, nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết 15. Tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh, ưu tiên hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

d) Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức và cá nhân về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và an sinh xã hội.

2. Nhiệm vụ cụ thể
a) Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng:

- Xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công;

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, chỉnh hình phục hồi chức năng đáp ứng yêu cầu điều trị, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng; đầu tư xây dựng, sửa chữa, tôn tạo và nâng cấp các công trình tưởng niệm liệt sỹ bảo đảm ổn định lâu dài, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ;

- Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin;

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", "xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công", huy động nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và gia đình họ.

b) Về bảo đảm an sinh xã hội

- Tiếp tục hoàn thiện Luật việc làm trình Quốc hội; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề. Nghiên cứu thí điểm và tiến tới nhân rộng đề án chương trình việc làm công. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật dạy nghề; cơ chế, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo;

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đa dạng hóa các hình thức bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội, khuyến khích nông dân và người lao động trong khu vực phí chính thức tham gia bảo hiểm xã hội; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật về bảo hiểm xã hội; hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả và bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội;

- Xây dựng mức sống tối thiểu, mức sống trung bình, chuẩn nghèo, cận nghèo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ làm cơ sở xác định các đối tượng và mức chuẩn của các chính sách an sinh xã hội;

- Tổ chức thực hiện tốt Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật, Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)... các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Nghiên cứu sửa đổi Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đổi mới công tác trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất. Củng cố, nâng cấp hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội. Phát triển các mô hình chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng đồng. Phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách về giáo dục. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về giáo dục; chú trọng đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu, xây dựng và triển khai Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới năm tuổi;

- Củng cố và tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, ưu tiên các huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và hải đảo bảo đảm mọi người dân tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, nhất là đối với bà mẹ và trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nhất là tiêm chủng mở rộng; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; phòng, chống lao và HIV/AIDS. Sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm y tế theo hướng khuyến khích người cận nghèo và người có thu nhập dưới mức trung bình tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế;

- Triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến 2020 tầm nhìn 2030, chú trọng hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên;

- Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn bảo đảm mức tối thiểu về nước sạch cho người dân;

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; củng cố và phát triển mạng lưới thông tin cơ sở, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

- Xây dựng mã số an sinh xã hội để phát triển hệ thống thông tin về chính sách an sinh xã hội; xây dựng bộ chỉ số an sinh xã hội quốc gia và bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phát triển hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo quốc gia về an sinh xã hội và báo cáo đối với các nhóm đặc thù, nhất là dân tộc thiểu số và giới;

- Đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội; khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào cung cấp các dịch vụ an sinh xã hội;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Chương trình (Phụ lục kèm theo).

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án về ưu đãi người có công với cách mạng, dạy nghề, việc làm, thu nhập, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm giáo dục tối thiểu.

5. Bộ Y tế xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm y tế tối thiểu.

6. Bộ Xây dựng xây dựng, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm nước sạch.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm thông tin; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết 15.

9. Ủy ban Dân tộc chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện và kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án huy động nguồn lực trong và ngoài nước thực hiện chính sách an sinh xã hội. Bộ Tài chính bố trí ngân sách để thực hiện chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội, nghiên cứu thí điểm mô hình Quỹ trợ giúp đột xuất tại cộng đồng.

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm Trưởng ban; thực hiện việc tuyên truyền và đánh giá, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chương trình.

12. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia phổ biến, thực hiện, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Chương trình.

13. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo tình hình thực hiện, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ.

14. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hằng năm báo cáo, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chương trình được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012 – 2020
(Ban hành theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ)
	STT
	Nhiệm vụ
	Hình thức văn bản 
	Cơ quan chủ trì 
	Cơ quan phối hợp 
	Thời gian ban hành

	A
	Lĩnh vực người có công
	
	
	
	

	1
	Xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
	Nghị định
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan
	2012

	2
	Xây dựng Nghị định quy định mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
	Nghị định
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ liên quan
	2012 - 2020

	3
	Xây dựng Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Quốc phòng và các Bộ liên quan
	2012

	4
	Xây dựng Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ liên quan
	2012

	5
	Xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
	Bộ Xây dựng
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 
	2012

	B
	Lĩnh vực an sinh xã hội
	
	
	
	

	1
	Hoàn thiện Luật việc làm
	Luật
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
	2013

	2
	Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2020
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan
	2013

	3
	Sửa đổi, bổ sung Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	Luật
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi
	Các Bộ, ngành liên quan
	2015

	4
	Xây dựng Chương trình việc làm công
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Bộ, ngành liên quan
	2013

	5
	Sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội
	Luật
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan
	2013

	6
	Xây dựng Đề án đổi mới công tác trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan
	2014

	7
	Xây dựng Đề án củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế và các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan
	2013

	8
	Xây dựng Đề án hoàn thiện mô hình chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng đồng
	Quyết định của Thủ Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Bộ liên quan
	2013

	9
	Xây dựng Đề án mức sống tối thiểu, mức sống trung bình, chuẩn nghèo để xác định đối tượng và chuẩn trợ giúp xã hội
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
	2013

	10
	Sửa đổi, bổ sung Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	Luật
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bô Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các Bộ liên quan
	2014

	11
	Xây dựng Đề án mã số an sinh xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và cung cấp dịch vụ xã hội
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Công an và các Bộ liên quan
	2014

	12
	Xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ liên quan
	2013

	13
	Xây dựng Đề án phát triển bộ chỉ số an sinh xã hội, xây báo cáo quốc gia và báo cáo đối với các nhóm đặc thù về an sinh xã hội
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Các Bộ, cơ quan liên quan
	2013

	14
	Sửa đổi mức và cơ chế hỗ trợ đối tượng trẻ em trong hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi đi học
	Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
	2013

	15
	Xây dựng Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
	2016

	16
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	Luật
	Bộ Y tế
	Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
	2014

	17
	Xây dựng Chương trình hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 -2015
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Xây dựng
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
	2013

	18
	Xây dựng Chương trình thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Xây dựng
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan
	2014


